
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

Số        /BHXH-BCGT 

V/v báo cáo làm rõ một số nội dung 

sau phiên họp Tổ đại biểu HĐND 

huyện ứng cử xã Phước An - Tân 

Quan trước kỳ họp cuối năm 2023 

 

Hớn Quản, ngày      tháng 12 năm 2023 

    

Kính gửi: UBND huyện Hớn Quản 

 

Căn cứ Công văn số 2855/UNBD-TH ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân 

huyện Hớn Quản về việc làm rõ một số nội dung sau phiên họp Tổ đại biểu 

HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2023.  

Bảo hiểm xã hội huyện Hớn Quản xin được báo cáo, trả lời ý kiến của Tổ 

đại biểu HĐND huyện ứng cử xã Phước An - Tân Quan: “Thẻ BHYT của 

người dân không có địa chỉ của ấp. Vì vậy cán bộ xã rất khó khăn đưa cho dân, 

đã có kiến nghị nhiều lần đến Bảo hiểm xã hội huyện, lãnh đạo đơn vị cũng đã 

nhiều lần tiếp thu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện”, như sau:  

1. Lý do trên thẻ không thể hiện địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03 

tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban 

hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế, có có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021 thì trên 

thẻ BHYT không có thể hiện địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc. Cụ thể, các 

tiêu thức được ghi trên thẻ BHYT để quản lý người tham gia gồm: 

“1. Tiêu thức quản lý người tham gia BHYT 

1.1. Mã số: in 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT. 

1.2. Họ và tên: in họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa. 

1.3. Ngày sinh: in ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT. 

1.4. Giới tính: in nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT. 

1.5. Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số thứ tự từ 1 đến 5) ký hiệu 

mức hưởng của người tham gia BHYT. 

1.6. Mã nơi đối tượng sinh sống: in (02 ký tự: K1/K2/K3) ký hiệu nơi 

người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT đang sinh 

sống tại xã đảo, huyện đảo. 

1.7. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: in tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký. 
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1.8. Giá trị sử dụng: in giá trị sử dụng thẻ từ ngày …/…/… 

1.9. Thời điểm đủ 05 năm liên tục: in từ ngày …/…/… tham gia BHYT đủ 

05 năm liên tục theo quy định hiện hành, cụ thể: 

- Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến 

ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015. 

- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT chưa đủ hoặc 

bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì in từ ngày đầu tiên của năm thứ 6. 

1.10. Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: in tên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ 

quan BHXH in cấp, đổi thẻ BHYT cho người tham gia. 

1.11. Chữ ký: in chức danh, chữ ký quét và họ tên của Trưởng Ban Quản 

lý Thu - Sổ, Thẻ (hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc BHXH Việt Nam được Tổng 

Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh). 

1.12. Vị trí dán ảnh: in khung trống nét đơn màu đen kích thước 20mm x 

30mm để chờ dán ảnh. 

1.13. Vị trí mã vạch: in mã vạch hai chiều (chứa các thông tin trên thẻ và 

chuỗi ký tự kiểm tra)”. 

* Địa chỉ (nơi cư trú hoặc nơi làm việc) của người tham gia được cập nhật 

trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cổng thông 

tin BHXH Việt Nam. Trường hợp người lao muốn điều chỉnh địa chỉ liên lạc 

trong hồ sơ tham gia BHXH, BHYT thì chỉ khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh 

thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), trong đó khai rõ nội dung cần điều 

chỉnh địa chỉ liên lạc nộp cho đơn vị làm việc, Tổ dịch thu BHXH, BHYT hoặc 

nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi quản lý người tham gia BHXH, BHYT đề 

nghị cơ quan BHXH điều chỉnh dữ liệu, mà không phải in lại thẻ BHYT tạo 

thuận lợi cho người dân khi tham gia BHYT. Nên việc không có thông tin địa 

chỉ trên thẻ BHYT không làm ảnh hưởng gì đến quyền lợi thụ hưởng của người 

lao động tham gia BHXH, BHYT nói chung và chỉ tham gia BHYT.   

* Nhiều tiện ích trong sử dụng thẻ BHYT mới theo Quyết định số 

1666/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam: 

- Nếu như trước đây, thẻ BHYT sử dụng con dấu của BHXH các tỉnh, 

thành phố thì nay, thẻ BHYT mới được thay bằng con dấu của BHXH Việt 

Nam, in chức danh, chữ ký, họ tên của Trưởng ban quản lý thu - sổ, thẻ (hoặc 

người được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao ký thừa lệnh). Qua đó, giúp 

cho việc cấp lại, đổi thẻ nhanh chóng, thuận tiện hơn ở bất cứ cơ quan 

BHXH nào gần nhất trên phạm vi toàn quốc đối với trường hợp không may bị 

mất, hỏng thẻ khi đi khám chữa bệnh (KCB) ngoại tỉnh hoặc đi du lịch, công 

tác, học tập ở tỉnh khác. 
       - Trên thẻ BHYT mới, có 10 ký tự chính là mã số BHXH của người tham 

gia (thay thế 15 ký tự như trước đây). Từ mã số này giúp người tham gia dễ 
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dàng nhận biết và có thể tra cứu, kiểm tra đầy đủ thông tin quy định về thẻ 

BHYT trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam. Còn về mã mức hưởng BHYT 

thì được chuyển xuống cùng dòng in ngày tháng năm sinh, giới tính, mã nơi đối 

tượng sinh sống giúp cho người cao tuổi, người chưa có điều kiện sử dụng 

Internet biết thông tin quyền lợi hưởng BHYT. Riêng mặt sau của thẻ BHYT in 

“Những điều cần chú ý” sẽ chỉ dẫn cụ thể hơn về cách sử dụng thẻ BHYT, giúp 

người tham gia tra cứu thông tin về thẻ BHYT và quyền lợi được hưởng; nắm 

được cách liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải đáp mọi vướng 

mắc. 

- Thẻ BHYT mẫu mới có kích thước nhỏ gọn hơn, hình thức đẹp hơn 

(bằng với kích thước thẻ căn cước công dân và một số loại thẻ ATM của các 

ngân hàng thương mại), đảm bảo thuận tiện khi cất giữ, bảo quản trong ví, hạn 

chế các trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT nhằm giảm thời gian, chi phí cấp lại 

thẻ BHYT của cả đối tượng tham gia và cơ quan BHXH. 

* Kể từ khi in thẻ BHYT theo mẫu mới, khi giao thẻ BHYT cho đơn vị, 

Tổ chức dich vụ thu, nhân viên thu thì cơ quan BHXH huyện đã giao cùng danh 

sách mẫu D10a-TS (Danh sách cấp thẻ BHYT) có thể hiện rõ tiêu thức địa chỉ 

trả thẻ BHYT (tức là địa chỉ liên hệ của người tham gia có thể là nơi cư trú, 

tạm trú, nơi làm việc...) của người tham gia BHYT để thuận lợi khi giao thẻ 

BHYT đến đối tượng, người lao động, người dân. Đồng thời, hướng dẫn BHYT 

cho đơn vị, Tổ chức dich vụ thu, nhân viên thu khi giao thẻ BHYT đến người 

dân cần căn cứ vào danh sách in thẻ BHYT do cơ quan BHXH giao cùng thẻ 

BHYT để cấp phát đảm bảo chính xác, nhanh, kịp thời. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực hiện vẫn còn một số trường hợp nhân viên thu khi giao thẻ BHYT đến 

người dân chưa bố trí, sắp xếp thứ tự được khoa học dẫn đến trong quá trình 

giao nhận còn gặp khó khăn (kèm theo mẫu danh sách D10a- TS và mẫu D03-

TS). 

2. Giải pháp trong thời gian tới 

- Thứ nhất: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn tuyên truyền đến đơn vị, nhân viên thu, người dân về những tiện ích trong 

sử dụng thẻ BHYT mới theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 

năm 2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ứng dụng công nghệ 

thông tin để quản lý giao nhận thẻ BHYT đến tay người tham gia được thuận 

lợi. 

 - Thứ hai: Khi giao thẻ BHYT gửi kèm theo danh sách in thẻ mẫu D10a-

TS và file exel mẫu D10a-TS (khi có yêu cầu), tiếp tục hướng dẫn đơn vị, nhân 

viên thu cần bố trí, sắp xếp thứ tự được khoa học để thuận lợi khi giao thẻ 

BHYT đến người lao động, người dân tham gia BHYT. 
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Kính báo cáo UBND huyện quan tâm chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ông Nguyễn Văn Hạ - PCT.UBND huyện (thay b/c); 

- Phòng LĐTB&XH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Bộ phận nghiệp vụ BHXH huyện; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Bùi Năng Thành 

 

 



đồng

NSĐP Khác Từ tháng Số tháng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

I.1

Cộng tăng

Tên đơn vị/Đ.Lý: Mẫu D03-TS

Mã đơn vị/Đ.Lý: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT (Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)Địa chỉ: Số:………..

Điện thoại: .............     Email: .............

Lương cơ sở: 1,800,000

Nguồn đóng: NSNN đóng Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định: 0%

Thời gian tham gia

STT Họ và tên Mã số BHXH
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Địa chỉ

Nơi đăng 

ký KCB 

ban đầu

Ngày biên 

lai

Đơn vị quản lý đối tượng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Số 

CCCD

Tiền 

lương 

hưu, trợ 

Ghi chú

Tăng

Người tham gia

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:.............

……….., ngày …... Tháng…... năm 2023

Hỗ trợ thêm



Đơn vị/Đại lý: HGĐ NLNNCMSTB là người Dân tộc xã Phước An

Từ Đến

A B C 1 2 3 4 5 6 7

I

1 Phạm Trần Kỳ Duyên 5121416526 28/11/2013
ẤP 23 nhỏ, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Bình 

Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình 
GB 01/03/2023 31/12/2023  

4 Lê Hoàng Sang 7021361614 14/09/2014
Ấp Văn Hiên 1, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023  

5 Phạm Thanh Nhật 7021365709 19/05/2011
Ấp Văn Hiên 1, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023

6 Nguyễn Khải Đăng 7021366098 17/05/2013
Ấp Sở Líp, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Bình 

Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình 
GB 01/03/2023 31/12/2023

7 Trương Thanh Nhật 7021369040 04/10/2009
Văn Hiên 1, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Bình 

Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình 
GB 01/03/2023 31/12/2023

8 Lê Thị Phượng 7021369503 01/02/2008
Ấp V.Hiên 1, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023

9 Điểu Hiếu 7021369694 06/09/2014
Ấp Tổng Cui Lớn, Xã Phước An, Huyện Hớn 

Quản, Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn 
GB 01/03/2023 31/12/2023

10 Điểu Duy Khang 7021369877 08/08/2015
Ấp Sóc Dày, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023

11 Phùng Nguyên Phong 7021371643 03/03/2012
Ấp Văn Hiên 2, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023

12 Nguyễn Xuân Kiện 7021373053 27/08/2008
Ấp V.Hiên 1, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023

13 Lê Trần Anh Thư 7021377650 21/08/2012
Ấp Trường Thịnh, Xã Phước An, Huyện Hớn 

Quản, Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn 
GB 01/03/2023 31/12/2023

14 Nguyễn Minh Quý 7021380857 13/06/2011
Ấp Trường Thịnh, Xã Phước An, Huyện Hớn 

Quản, Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn 
GB 01/03/2023 31/12/2023

15 Hoàng Phong Cảnh 7021383642 05/10/2009
Tranh sở, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Bình 

Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình 
GB 01/03/2023 31/12/2023

16 Võ Hoàng Bảo Long 7021388184 21/01/2015
Xa Trạch Sóc, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, 

Bình Phước, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh 
GB 01/03/2023 31/12/2023  

Ghi chú

Tăng mới

Hớn Quản, ngày 09 tháng 03 năm 2023

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Địa chỉ: Phước An

Giá trị sử dụng thẻ BHYT

STT Họ và tên Mã số BHXH
Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ trả thẻ BHYT

Mã nơi đối 

tượng sinh 

sống 

K1/K2/K3

Mã đối tượng 

được hưởng 

quyền lợi cao 

hơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC D10a-TS

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HỚN QUẢN (Ban hành kèm theo QĐ số 505/QĐ-BHXH ngày 

27/3/2020 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH CẤP THẺ BHYT

Mã đơn vị/Đại lý: Z40005E
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